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HỌC KÌ 2 – NĂM HỌC 2021 - 2022 

STT Họ và tên Lớp Ghi chú 

1.  Chử Hoàng Nam 1A1  

2.  Phạm Nhật Minh 1A2  

3.  Phạm Gia Bảo 1A3  

4.  Hoàng Nhật Minh 1A4  

5.  Chử Hoàng An 2A1  

6.  Vũ Quang Linh 2A2  

7.  Lý Gia Bảo 2A3  

8.  Lê Phương Nam 2A4  

9.  Nguyễn Ngọc Quang Anh 3A1  

10.  Phạm Hà Vy 3A2  

11.  Trần Vũ Hoàng Đức 3A3  

12.  Trần Nguyên Vũ 3A4  

13.  Hoàng Bảo Trang 4A1  

14.  Nguyễn Minh Huy 4A2  

15.  Nguyễn Minh Anh 4A3  

16.  Nguyễn Kim Thành Dương 4A4  

17.  Nguyễn Nguyên Nhật 4A5  

18.  Nguyễn Minh Khuê 4A6  

19.  Trần Nam Phong 5A1  

20.  Nguyễn Mạnh Cường 5A2  

21.  Đàm Quang Minh 5A3  

22.  Ngô Gia Linh 5A4  

23.  Lê Nhã Uyên 5A5  

 



 


